
DANH SÁCH
NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI BÒ CÁI GIỐNG LAI ZEBU SINH SẢN
(DỰ ÁN 2) ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ, PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO THUỘC

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TƯ NGHĨA NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số       /UBND ngày ..../11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

TT Họ và tên
SL

tham
gia

Địa chỉ

Đối tượng

Nghèo Cận
nghèo

Mới
thoát
nghèo

I Thôn La Hà – Thạch trận 3
1 Võ Sứ Thôn La Hà – Thạch trận x
2 Nguyễn Phi Long Thôn La Hà – Thạch trận x
3 Trần Thị Bích Thảo Thôn La Hà – Thạch trận x
II Thôn An Bình 4
1 Trần Đức Tân Thôn An Bình x
2 Nguyễn Hải Thôn An Bình x
3 Võ Thị Chính Thôn An Bình x
4 Đặng Lập Thôn An Bình x

III Thôn Thanh Hà 2
1 Phan Thị Hiếu Thôn Thanh Hà x
2 Trần Văn Phước Thôn Thanh Hà x

IV Thôn An Nghĩa 2
1 Phan Văn Hiệp Thôn An Nghĩa x
2 Lê Văn Liễu Thôn An Nghĩa x
V Thôn Hòa Tân 3
1 Võ Thị Huỳnh Thôn Hòa Tân x
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2 Nguyễn Văn Hà Thôn Hòa Tân x
3 Phan Ngọc Nam Thôn Hòa Tân x

VI Thôn Hòa Bình 6 x
1 Lê Thị Nở Thôn hòa bình x
2 Lê Thị Phát Thôn hòa bình x
3 Phạm Cảnh Thôn hòa bình x
4 Hà Thị Kim Tuyến Thôn hòa bình x
5 Nguyễn Thị Tú Thôn hòa bình x
6 Lê Đạo Thôn hòa bình x

VII Thôn Hòa Phú 1
1 Nguyễn Thị Phấn xóm 1 x

XIII Thôn An Hà 1 3
1 Trần Luôn Thôn An Hà 1 x
2 Trần Văn Hoa Thôn An Hà 2 x
3 Nguyễn Thi Thôn An Hà 3 x

IX Thôn An Hà 3 2
1 Ngô Văn Vân Thôn An Hà 3 x
2 Huỳnh Ngọc Thôn An Hà 4 x
X Thôn Tân Hội 5
1 Mai Văn Lành Thôn Tân Hội x
2 Phan Đình Minh Thôn Tân Hội x
3 Bùi Thảnh Thôn Tân Hội x
4 Phạm Văn Phúc Thôn Tân Hội x
5 Bùi Tá Nhanh Thôn Tân Hội x

XI Thôn Điền Trang 3
1 Bùi Thị Mộng Lành Thôn Điền Trang x
2 Vi Thị Hoài Ân Thôn Điền Trang x
3 Phan Tấn luận x

XII Thôn Phú Văn 3
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1 Lê Thị Hoa Thôn Phú Văn x
2 Nguyễn Thị Hồng Vân Thôn Phú Văn x
3 Phạm Vinh Anh Thôn Phú Văn x

XIII Thôn La Châu 2
1 Trần Thị Thủ (Trần Văn Khôi) Thôn La Châu x
2 Phan Văn Kế (Phan Thị Thu) Thôn La Châu x

TỔNG CỘNG 39
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